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Ngày dạy: 11/3/2023
Tiết 102:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:   THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: 
- HS nhận biết được hai thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán.
- HS xác định được chức năng của thành phần tình thái và thành phần cảm thán; biết vận dụng để tiếp nhận và tạo lập VB.
2. Phẩm chất
- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- HS có ý thức vận dụng vận dụng kiến thức về thành phần biệt lập khi cần thiết phù hợp với mục đích biểu đạt.
- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
 Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
 Tổ chức thực hiện hoạt động:
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Yêu cầu: Quan sát các từ ngữ in đậm trong các câu sau: 
1. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động xung quanh là chiếc kim đồng hồ.
                           (Những ngôi sao xa xôi)
2. Trời ơi, chỉ còn có năm phút! 
                           (Lặng lẽ Sa Pa)
Cho biết:  Các từ in đậm trong những câu trên thể hiện cách đánh giá, tình cảm, cảm xúc gì của người nói?  
 HS suy nghĩ, thực hiện yêu cầu
·  HS trình bày câu trả lời.
· - HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét, bổ sung.
	   Dự kiến câu trả lời của HS:
- Dường như: : thể hiện ý đánh giá không chắc chắn về sự việc được nói tới.
- Trời ơi: bộc lộ thái độ tiếc nuối của anh thanh niên vì thời gian trôi qua nhanh.




=> GV kết nối,  dẫn vào bài mới: Mỗi câu nói chúng ta nói ra không chỉ truyền đạt đến người đọc thông tin về sự việc, hiện tượng,..mà còn bộc lộ cả thái độ, cách đánh giá, tình cảm, cảm xúc của chúng ta về sự việc, hiện tượng đó. Các từ ngữ dùng để bộc lộ thái độ, cách đánh giá, tình cảm, cảm xúc,...của người nói, người viết thuộc thành phần biệt lập trong câu, bao gồm thành phần tình thái và thành phần cảm thán.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 Mục tiêu:  HS nắm được khái niệm thành phần biệt lập; đặc điểm và chức năng,...của hai thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán.
 Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu khái niệm thành phần biệt lập và đặc điểm, chức năng của thành phần tình thái và cảm thán.
Theo dõi phần Tri thức Ngữ văn (tr 60/ SHS) và ví dụ đã tìm hiểu ở phần Khởi động, thảo luận cặp đôi thực hiện những yêu cầu sau:
- Nêu khái niệm và phân loại thành phần biệt lập.
- Hoàn thành Phiếu học tập số 01: 
	Đặc điểm
	TP tình thái
	TP cảm thán

	Vị trí
	..........
	..........

	Chức năng
	..........
	..........

	Các từ ngữ thể hiện
	..........
	..........


HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi. 
-  Đại diện 1- 2 cặp đôi trả lời miệng, trình bày kết quả.  
- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
 Giáo viên chuẩn hóa kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT
1. Thành phần biệt lập
- Khái niệm: Thành phần biệt lập là thành phần không nằm trong cấu trúc cú pháp của câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ) và cũng không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.
- Phân loại:
 + Thành phần tình thái
 + Thành phần cảm thán
 + Thành phần gọi – đáp
 + Thành phần chêm xen (phụ chú)
2. Thành phần tình thái và thành phần cảm thán
	Đặc điểm
	TP tình thái
	TP cảm thán

	Vị trí
	Linh hoạt 
(đầu, giữa câu)
	Thường đứng đầu câu

	Chức năng
	Thể hiện thái độ, cách đánh giá của người nói (người viết) đối với sự việc được nói đến trong câu.
	Bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc của người nói, người viết (vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận,...)

	Các từ ngữ thể hiện
	Các từ tình thái như: hình như, dường như, có lẽ, chắc chắn,… 

	Các từ ngữ cảm thán như: Chao ôi, Trời ơi, Ôi, Hỡi ơi,…





3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
 Mục tiêu: HS nhận biết và xác định được chức năng của thành phần tình thái và thành phần cảm thán.
Tổ chức hoạt động
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bài tập 1 (Tr 66/ SGK): Tìm thành phần tình thái trong câu và chỉ ra ý nghĩa của thành phần ấy.
GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi, hoàn thành bài tập 01 (tr66/SHS).
Cách làm:
+ Tìm thành phần tình thái trong các câu.
+ Chỉ ra ý nghĩa của thành phần tình thái ấy trong từng trường hợp.
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi theo yêu cầu.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	1. Bài tập 1: Thành phần tình thái trong các câu:
a. chắc hẳn: thể hiện sự phỏng đoán tương đối chính xác về nhận định: câu thơ Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt không phải là bầu trời trong một đêm trăng mà là trong một buổi chiểu.
b. hình như, có thể: thể hiện thái độ phỏng đoán không chắc chắn.
c. có lẽ: thể hiện sự đánh giá không chắc chắn về trạng thái của đối tượng (cụ thể ở đây là con cá).


	Bài tập 2 (Tr.66/ SGK): 
- Tìm các từ chỉ thái độ, cách đánh giá của người nói về mức độ tin cậy của sự việc được nói tới.
- Sắp xếp chúng theo trình tự tăng dần độ tin cậy và đặt câu với mỗi từ.
- Chia sẻ vòng tròn các từ ngữ chỉ thái độ, cách đánh giá của người nói về mức độ tin cậy của sự việc được nói tới.
- GV và HS cùng sắp xếp các từ ngữ tìm được theo mức độ tăng dần độ tin cậy.
- HS đặt câu với các từ tìm được (chia sẻ vòng tròn nối tiếp)
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận nhóm.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
- GV gọi đại diện HS phát biểu.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
 GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	2. Bài tập 2: Các từ chỉ thái độ, cách đánh giá của người nói về mức độ tin cậy của sự việc được nói tới:
*Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: chắc chắn, nhất định, đích thị, ắt hẳn, hẳn là, hầu như, hình như, dường như, có lẽ,...
Chú ý: Cần phân biệt nhóm từ ngữ chỉ thái độ, cách đánh giá thể hiện mức độ tin cậy thấp và mức độ tin cậy cao.
	Mức độ tin cậy cao
	Mức độ tin cậy thấp

	chắc chắn, nhất định, đích thị, ắt hẳn,...

	hẳn là, hầu như, dường như, có vẻ, có lẽ,...




*Đặt câu:
- Chắc chắn tôi sẽ có mặt trong buổi họp lớp.
- Nhất định chúng ta sẽ đánh thắng quân thù.
- Tôi trông thấy một người có vẻ giống anh ấy trên đường hôm đây.
- Dường như mùa xuân đã về trên những chồi non mới trổ, trên những khóm hoa vừa hé nụ.
...

	Bài tập 3 (Tr.66/ SGK): 
Tìm thành phần cảm thán trong câu và chỉ ra ý nghĩa của thành phần ấy.
GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi, hoàn thành bài tập 03 (tr66/SHS).
Cách làm:
- Tìm thành phần cảm thán trong các câu.
- Chỉ ra ý nghĩa của thành phần cảm thán ấy trong từng trường hợp.
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi theo yêu cầu.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	3. Bài tập 3: Thành phần cảm thán trong các câu và ý nghĩa:
a. trời ơi: thể hiện sự xúc động mãnh liệt của người nói/ người viết.
b. ứ hự: thể hiện sự không bằng lòng, không thuận ý của người nói/ người viết.




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
Tổ chức thực hiện:
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Yêu cầu: Tìm thành phần tình thái và thành phần cảm thán trong một tác phẩm truyện đã học và chỉ ra ý nghĩa của các thành phần ấy.
HS làm việc cá nhân. 
Có thể về nhà hoàn thiện.
GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	HS tự hoàn thành bài tập.
Trao đổi kết quả tìm được với các bạn theo nhóm nhỏ.


*GV yêu cầu HS soạn bài tiếp theo: Đọc hiểu văn bản 2: Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa (Trần Đình Sử).
….……………………………………………………………………………
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